
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
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- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 15 tháng 05 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Đồng Hồ Vạn Năng
Hioki DT4211

Model: DT4211

Tồn kho: 79

- Hiên thị: LCD, 4 số (6000 digits). Giá trị
hiển thị được cập nhật 3 lần mỗi giây.
- Dải đo điện áp DC: 400 mV ~ 1000 V, 5
dải đo, độ chính xác: ± 0,5% rdg. ± 3 dgt
- Dải đo điện áp AC 40 ~ 500 Hz: 400 mV ~
1000 V, 5 dải đo, độ chính xác: ± 1% rdg. ±
5 dgt (± 10 dgt đối với loại 400mV)
- Dải đo dòng điện DC: 400 µA ~ 10A, 6 dải
đo, độ chính xác: ± 1,2% rdg. ± 3 dgt
- Dải đo dòng điện AC: 400 µA ~ 10A, 6 dải
đo, độ chính xác: ± 1,2% rdg. ± 3 dgt
- Đo thông mạch: Ngưỡng [ON]: 90 Ω ± 40
Ω  hoặc nhỏ hơn (âm báo: còi)
- Kiểm tra đi ốt: 1 V
- Dải đo điện trở: 400 Ω ~ 40 MΩ, 6 dải đo,
độ chính xác phụ thuộc vào dải đo (lớn nhất
là ±0,5 %rdg. ±3 dgt).
- Dải đo điện dung: 50 nF ~ 100 µF, 5 dải
đo, độ chính xác phụ thuộc vào dải đo (lớn
nhất là ±1,5 %rdg. ±15 dgt).
- Dải đo tần số: 5 Hz ~ 5 MHz, 7 dải đo, độ
chính xác: ± 0.1% rdg. ± 3 dgt
- Tính năng: Sử dụng phương pháp đo giá trị
trung bình (Mean), giữ giá trị hiển thị, đèn
nền, hiển thị giá trị tương đối, tự động chọn
dải đo
- Nguồn cấp: Pin kiềm LR6 x 2 hoặc pin
Mangan R6P x 2
- Kích thước và khối lượng: W91,6 x H180,6
x D57,1; 388 g
- Tiêu chuẩn: CAT III 600 V / CAT II 1000 V

Cái 1 1.419.000 VNĐ
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- Phụ kiện: Que đo L9206, pin Mangan R6P,
hướng dẫn sử dụng
- Hãng: Hioki
- Xuất xứ: Nhật
- Bảo hành: 12 Tháng

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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